
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

KHỐI 7 NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

TT Họ và tên Lớp 

Điểm TT 

trong 

lớp 

TT 

trong khối 

TT 

trong Huyện Toán Văn Anh Tổng 

1 Bùi Văn An 7A 8.00 6.80 5.80 20.60 15/34. 16/100. 607/2801. 

2 Đặng Vũ Quỳnh Anh 7A 7.00 7.80 4.90 19.70 23/34. 27/100. 751/2801. 

3 Vũ Việt Bách 7A 7.50 8.00 7.10 22.60 5/34. 5/100. 362/2801. 

4 Đặng Khánh Bình 7A 6.75 6.80 5.80 19.35 28/34. 34/100. 815/2801. 

5 Nguyễn Chí Công 7A 8.25 6.80 5.60 20.65 14/34. 15/100. 603/2801. 

6 Mai Thị Ngọc Diễm 7A 6.00 7.50 5.90 19.40 27/34. 33/100. 807/2801. 

7 Lê Bá Dũng 7A 6.50 8.00 6.10 20.60 15/34. 16/100. 607/2801. 

8 Hồ Phan Thanh Duy 7A 6.25 6.80 7.50 20.55 17/34. 19/100. 616/2801. 

9 Phan Thuỳ Dương 7A 7.25 6.50 5.60 19.35 28/34. 34/100. 815/2801. 

10 Lê Đăng Khoa 7A 6.75 6.00 4.90 17.65 33/34. 49/100. 1157/2801. 

11 Phạm Trung Kiên 7A 7.00 7.80 4.70 19.50 26/34. 31/100. 784/2801. 

12 Bùi Đức Kiệt 7A 4.25 6.00 3.80 14.05 34/34. 75/100. 1892/2801. 

13 Bùi Hương Lan 7A 7.50 7.00 4.70 19.20 30/34. 36/100. 847/2801. 

14 Vũ Tùng Lâm 7A 8.25 7.30 7.20 22.75 4/34. 4/100. 348/2801. 

15 Kim Thị Thùy Linh 7A 7.75 8.00 7.50 23.25 3/34. 3/100. 281/2801. 

16 Nguyễn Ngọc Linh 7A 7.75 8.00 6.30 22.05 8/34. 8/100. 427/2801. 

17 Phạm Đoàn Khánh Linh 7A 8.00 7.80 5.80 21.60 10/34. 10/100. 480/2801. 

18 Vũ Khánh Linh 7A 8.00 8.00 4.00 20.00 21/34. 23/100. 694/2801. 

19 Vũ Đức Lương 7A 5.50 6.30 6.30 18.10 32/34. 43/100. 1062/2801. 

20 Đặng Thị Hạnh Mai 7A 8.25 8.50 5.50 22.25 7/34. 7/100. 408/2801. 

21 Phạm Thị Tuyết Mai 7A 6.50 7.50 6.30 20.30 19/34. 21/100. 649/2801. 

22 Phạm Xuân Mai 7A 7.50 7.50 5.00 20.00 21/34. 23/100. 694/2801. 

23 Nguyễn Văn Minh 7A 7.75 5.80 5.40 18.95 31/34. 38/100. 893/2801. 

24 Bùi Lê Hà My 7A 6.75 6.30 6.60 19.65 25/34. 30/100. 766/2801. 

25 Bùi Thanh Ngân 7A 7.00 9.30 6.00 22.30 6/34. 6/100. 403/2801. 

26 Trần Minh Nhật 7A 6.50 7.00 7.60 21.10 11/34. 11/100. 546/2801. 

27 Bùi Đăng Phong 7A 8.75 6.80 4.90 20.45 18/34. 20/100. 632/2801. 

28 Trần Tuấn Phong 7A 7.50 7.80 5.00 20.30 19/34. 21/100. 649/2801. 

29 Bùi Minh Phúc 7A 7.75 8.00 8.90 24.65 1/34. 1/100. 152/2801. 

30 Trần Minh Quân 7A 7.00 6.30 6.40 19.70 23/34. 27/100. 751/2801. 



31 Bùi Thị Thanh Thủy 7A 7.50 8.80 7.20 23.50 2/34. 2/100. 242/2801. 

32 Trần Thị Thương 7A 7.75 6.50 6.80 21.05 12/34. 12/100. 555/2801. 

33 Bùi Thị Thu Trang 7A 8.00 6.80 7.10 21.90 9/34. 9/100. 450/2801. 

34 Vũ Hải Yến 7A 7.00 8.00 6.00 21.00 13/34. 13/100. 560/2801. 

35 Hoàng Tuấn Anh 7B 4.00 6.00 4.70 14.70 18/34. 69/100. 1752/2801. 

36 Nguyễn Thế Anh 7B 3.00 6.50 3.00 12.50 26/34. 86/100. 2149/2801. 

37 Nguyễn Thị Ngọc Anh 7B 5.75 7.30 4.70 17.75 5/34. 45/100. 1121/2801. 

38 Nguyễn Tuấn Anh 7B 1.75 3.30 3.10 8.15 34/34. 99/100. 2631/2801. 

39 Phạm Vũ Trâm Anh 7B 5.00 6.80 4.10 15.90 16/34. 65/100. 1502/2801. 

40 Ngô Thanh Chúc 7B 5.00 6.80 2.40 14.20 19/34. 72/100. 1853/2801. 

41 Ngô Thành Công 7B 3.25 5.00 2.90 11.15 29/34. 90/100. 2352/2801. 

42 Đỗ Việt Dũng 7B 7.00 6.50 2.60 16.10 14/34. 63/100. 1455/2801. 

43 Tạ Việt Dũng 7B 7.25 6.00 6.20 19.45 3/34. 32/100. 798/2801. 

44 Vũ Hải Đăng 7B 3.25 5.00 2.50 10.75 30/34. 92/100. 2390/2801. 

45 Vũ Thị Hà 7B 4.25 6.50 4.20 14.95 17/34. 67/100. 1704/2801. 

46 Phan Minh Hiếu 7B 2.50 5.50 3.60 11.60 27/34. 87/100. 2294/2801. 

47 Tạ Minh Hiếu 7B 4.50 5.00 4.40 13.90 20/34. 76/100. 1909/2801. 

48 Bùi Việt Hoàng 7B 7.50 6.30 4.80 18.60 4/34. 39/100. 951/2801. 

49 Phạm Đan Khanh 7B 6.50 7.80 5.60 19.90 2/34. 26/100. 714/2801. 

50 Ngô Thành Long 7B 4.75 5.00 1.70 11.45 28/34. 88/100. 2312/2801. 

51 Phạm Hải Long 7B 6.00 3.50 4.40 13.90 20/34. 76/100. 1909/2801. 

52 Đặng Phương Mai 7B 4.50 6.00 3.00 13.50 23/34. 81/100. 1978/2801. 

53 Phạm Đức Mạnh 7B 4.75 6.80 5.30 16.85 10/34. 56/100. 1318/2801. 

54 Trần Bảo Minh 7B 2.00 3.80 3.20 9.00 33/34. 97/100. 2564/2801. 

55 Trần Văn Minh 7B 7.00 5.80 3.20 16.00 15/34. 64/100. 1478/2801. 

56 Vũ Đỗ Ngọc Minh 7B 5.75 5.50 5.80 17.05 9/34. 54/100. 1273/2801. 

57 Trần Bùi Nam 7B 7.00 5.50 4.90 17.40 7/34. 51/100. 1202/2801. 

58 Ngô Thị Thảo Nguyên 7B 4.25 5.00 4.20 13.45 24/34. 82/100. 1993/2801. 

59 Phạm Yến Nhi 7B 2.25 5.50 2.70 10.45 31/34. 93/100. 2424/2801. 

60 Nguyễn Thị Gia Như 7B 7.00 6.00 3.30 16.30 13/34. 62/100. 1419/2801. 

61 Bùi Minh Quân 7B 2.25 5.00 2.60 9.85 32/34. 96/100. 2491/2801. 

62 Dương Minh Quân 7B 7.50 6.50 2.40 16.40 11/34. 60/100. 1399/2801. 

63 Vũ Minh Tâm 7B 6.25 6.00 4.10 16.35 12/34. 61/100. 1411/2801. 

64 Bùi Thanh Thảo 7B 5.75 6.30 5.70 17.75 5/34. 45/100. 1121/2801. 

65 Nguyễn Thị Hoài Thương 7B 7.00 6.80 6.80 20.60 1/34. 16/100. 607/2801. 

66 Vũ Thành Trung 7B 2.75 5.30 5.70 13.75 22/34. 80/100. 1943/2801. 



67 Phan Đình Trường 7B 7.75 6.00 3.40 17.15 8/34. 53/100. 1255/2801. 

68 Vũ Minh Tú 7B 5.25 5.00 3.00 13.25 25/34. 83/100. 2022/2801. 

69 Ngô Hoài An 7C 3.50 5.00 2.80 11.30 27/32. 89/100. 2334/2801. 

70 Phạm Trường An 7C 1.50 5.50 3.10 10.10 29/32. 94/100. 2458/2801. 

71 Nguyễn Thị Vân Anh 7C 5.50 5.50 3.20 14.20 21/32. 72/100. 1853/2801. 

72 Nguyễn Thị Mai Chi 7C 6.75 6.30 3.60 16.65 15/32. 58/100. 1356/2801. 

73 Bùi Trung Dũng 7C 7.25 6.80 5.90 19.95 2/32. 25/100. 711/2801. 

74 Nguyễn Thành Đạt 7C 4.75 6.50 3.10 14.35 20/32. 71/100. 1826/2801. 

75 Ngô Hải Đăng 7C 5.25 5.50 4.00 14.75 18/32. 68/100. 1747/2801. 

76 Vũ Minh Đức 7C 6.25 6.00 4.20 16.45 16/32. 59/100. 1391/2801. 

77 Nguyễn Ngọc Giang 7C 4.50 6.30 4.40 15.20 17/32. 66/100. 1644/2801. 

78 Trần Long Hải 7C 2.25 3.50 2.60 8.35 31/32. 98/100. 2614/2801. 

79 Đặng Xuân Hiệp 7C 5.25 5.30 2.60 13.15 26/32. 85/100. 2045/2801. 

80 Trịnh Khánh Huy 7C 6.00 5.30 6.20 17.50 11/32. 50/100. 1181/2801. 

81 Đặng Ngọc Huyền 7C 7.25 5.30 5.40 17.95 8/32. 44/100. 1088/2801. 

82 Phan Đăng Khoa 7C 6.30 6.00 5.00 17.30 12/32. 52/100. 1227/2801. 

83 Phạm Trung Kiên 7C 5.00 4.50 4.60 14.10 22/32. 74/100. 1879/2801. 

84 Vũ Tuấn Kiệt 7C 6.50 7.00 5.70 19.20 4/32. 36/100. 847/2801. 

85 Phan Đình Long 7C 1.00 2.50 2.30 5.80 32/32. 100/100. 2759/2801. 

86 Tạ Thành Long 7C 4.50 2.50 3.00 10.00 30/32. 95/100. 2466/2801. 

87 Phan Đức Mạnh 7C 5.50 5.50 5.80 16.80 14/32. 57/100. 1324/2801. 

88 Trần Gia Minh 7C 4.75 5.50 3.60 13.85 24/32. 79/100. 1925/2801. 

89 Nguyễn Hải Nam 7C 4.75 5.50 4.40 14.65 19/32. 70/100. 1765/2801. 

90 Trần Trọng Khôi Nguyên 7C 3.75 5.50 4.00 13.25 25/32. 83/100. 2022/2801. 

91 Đặng Thị Bảo Nhi 7C 5.50 5.30 3.10 13.90 23/32. 76/100. 1909/2801. 

92 Kim Đức Phong 7C 5.75 6.50 6.00 18.25 6/32. 41/100. 1028/2801. 

93 Ngô Đức Phong 7C 6.50 5.50 7.70 19.70 3/32. 27/100. 751/2801. 

94 Lê Thị Bích Phương 7C 7.25 7.30 6.40 20.95 1/32. 14/100. 569/2801. 

95 Vũ Thu Phương 7C 5.75 7.30 3.90 16.95 13/32. 55/100. 1297/2801. 

96 Trần Phương Thảo 7C 7.75 7.00 3.50 18.25 6/32. 41/100. 1028/2801. 

97 Bùi Thị Diễm Thuý 7C 6.75 6.00 5.60 18.35 5/32. 40/100. 997/2801. 

98 Bùi Thị Thư 7C 6.50 6.00 5.20 17.70 9/32. 47/100. 1137/2801. 

99 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 7C 6.00 6.30 5.40 17.70 9/32. 47/100. 1137/2801. 

## Bùi Duy Văn 7C 3.75 4.00 3.40 11.15 28/32. 90/100. 2352/2801. 

 


